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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số         /2017/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                          Nghệ An, ngày     tháng    năm 2017


         Dự thảo




QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày18/6/2012;
Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; 
Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số .../TTr-SNV ngày ... tháng ... năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, UB(3). H (120).
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Nguyễn Xuân Đường


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      


QUY ĐỊNH

Xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND

 ngày      tháng     năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc xử lý trách nhiệm, khen thư​ởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (gọi tắt là HLATGT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, bao gồm:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là tập thể);

2. Cán bộ, công chức và người lao động làm việc trong các tập thể ở khoản 1 điều này theo quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố; Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa  bàn  tỉnh (gọi chung là cá nhân).
Điều 3. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật
1. Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, kịp thời, đúng pháp luật.
2. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân bao che, tiêu cực trong quá trình giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. 
3. Kiên quyết không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. 
CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Hình thức khen thưởng, biểu dương

1. Các hình thức khen thưởng, biểu dương.

a) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố,thị xã (gọi chung là cấp huyện); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);
c) Biểu dương tại Hội nghị An toàn giao thông và Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác  của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị.

2. Ngoài những hình thức khen thưởng, biểu dương trên, tùy theo tính chất, mức độ thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn.
3. Số lượng khen theo chuyên đề hàng năm không quá 12 trường hợp (cả tập thể và cá nhân).

4. Hình thức khen thưởng được xét vào cuối năm và vào cuối chiến dịch giải tỏa, quản lý vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Điều 5. Thủ tục, hồ sơ khen th​ưởng
1. Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

a) Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

b) Biên bản họp hội đồng khen thưởng;
c) Báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và kèm theo xác nhận của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gồm:
a) Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

b) Biên bản họp hội đồng khen thưởng;
c) Tóm tắt thành tích trong danh sách trích ngang, có ý kiến xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị kèm theo xác nhận của Ban An toàn giao thông cấp huyện.

3. Trường hợp tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ có thành tích xuất sắc đột xuất, thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo tóm tắt thành tích, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo thủ tục đơn giản nhất.

Điều 6. Kinh phí khen thưởng
1. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen được trích từ nguồn Thi đua Khen thưởng tỉnh.
2. Đối với những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc thì tùy theo khả năng ngân sách của địa phương, đơn vị có thể tăng mức tiền thưởng để khuyến khích. Việc tăng mức tiền thưởng do Ban An toàn giao thông các cấp đề xuất và số tiền thưởng tăng so với quy định chung được trích từ kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phân bổ cho các Ban An toàn giao thông hàng năm.

Điều 7.  Xử lý trách nhiệm
1. Phê bình trước cuộc họp cơ quan, đoàn thể, khối, xóm và trên các phương tiện thông tin đại chúng, không xem xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng trong năm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT.

2. Các cá nhân nêu trong Điều 2 nếu đã áp dụng khoản 1 điều này mà tái phạm hoặc tái phạm có tính chất nghiêm trọng được xét kỷ luật ở mức cao hơn theo Luật áp dụng cho đối tượng đó (mức độ từ Khiển trách đến Buộc thôi việc ứng với mức độ vi phạm).
3. Đối với các cá nhân là Chủ tịch (Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực giao thông) Ủy ban nhân dân cấp huyện (xã); Thủ trưởng (Phó thủ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông); Thành viên Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông và cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT thuộc các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này:

a) Phê bình, nhắc nhở và hạ danh hiệu thi đua năm: Do thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT, để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách (diễn ra nhưng chưa phổ biến, phức tạp). Thể hiện như: không ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; không có các hoạt động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT; không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền hoặc theo quy định tại quyết định thành lập ban chỉ đạo, văn bản phân công của cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT;
b) Không bình xét danh hiệu thi đua năm: Do thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT, để tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách diễn ra phổ biến, phức tạp;
c) Đưa ra khỏi diện quy hoạch, không bổ nhiệm chức vụ cao hơn hoặc điều chuyển (đề nghị điều chuyển) công tác: do đã bị xử lý trách nhiệm theo điểm b khoản này, nhưng không chấn chỉnh, khắc phục, tiếp tục thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT, để tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách diễn ra phổ biến, phức tạp;
d) Cách chức: Do đã bị xử lý trách nhiệm theo điểm c khoản này nhưng vẫn không chấn chỉnh, khắc phục, tiếp tục thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT, để tình trạng vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách diễn ra phổ biến, phức tạp.
4. Các cá nhân nêu trong Điều 2 có các hành vi bao che, giúp đỡ hoặc các hoạt động khác làm cản trở, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT được áp dụng xử lý trách nhiệm theo điểm c, d khoản 3 điều này.

5. Các tập thể nêu trong Điều 2 có các hành vi bao che, giúp đỡ hoặc các hoạt động khác làm cản trở, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT được áp dụng xử lý trách nhiệm theo điểm a, b khoản 3 điều này.

6. Đối với tập thể (cá nhân) thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được tập hợp qua Ban An toàn giao thông cùng cấp để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

7. Việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện ngay sau mỗi chiến dịch giải tỏa, quản lý vỉa hè, hành lang an toàn giao thông kết thúc hoặc thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và sơ, tổng kết hàng năm.
Điều 8. Các trường hợp được miễn, giảm nhẹ trách nhiệm
1. Các tập thể, cá nhân được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Việc giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không thực hiện triệt để do thiên tai, các tai nạn rủi ro khác hoặc vướng mắc vào các quy định hiện vẫn còn hiệu lực thi hành;
b) Thủ trưởng vắng mặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và có văn bản ủy quyền cho cấp phó trong thời gian vắng mặt; cấp phó của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu trong văn bản ủy quyền;
c) Trường hợp Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông, cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành quyết định của cấp trên, khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó;
d) Trường hợp Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông, cán bộ, công chức, viên chức không biết hoặc đã làm hết trách nhiệm và áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm trong giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT.
2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phụ trách lĩnh vự giao thông, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chế độ trách nhiệm được xem xét giảm nhẹ một mức kỷ luật khi người đó đã tự nhận hành vi vi phạm, có đơn xin từ chức và đã khắc phục hậu quả do mình gây ra, được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 9. Các trường hợp tăng nặng trách nhiệm
1. Báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm  vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT.
2. Phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều về hiện tượng vi phạm pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và qua xác minh thấy phản ánh đúng sự thật hoặc cấp trên phát hiện và đã kịp thời có ý kiến chỉ đạo nhưng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không thực hiện hoặc không áp dụng ngay biện pháp xử lý, dẫn đến xảy ra hậu quả.
3. Các cá nhân đã bị xử lý phê bình, kỷ luật về hành vi vi phạm chế độ trách nhiệm mà lại tái phạm hoặc thiếu trung thực trong báo cáo, tường trình, tiếp thu phê bình, kiểm điểm hoặc cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Điều 10.  Thẩm quyền khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật.

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực giao thông cấp huyện; Phê bình, nhắc nhở, hạ bậc danh hiệu thi đua,  không bình xét danh hiệu thi đua đối với các tập thể có các cá nhân nêu trên.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.
3. Trường hợp cách chức, điều chuyển công tác phải báo cáo Ban Thường vụ cấp Ủy cùng cấp.
Điều 11.  Khiếu nại, tố cáo.
1. Các tập thể, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc kháng cáo theo quy định của pháp luật về quyết định xử lý trách nhiệm, kỷ luật của cơ quan, người có thẩm quyền.
2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm quy chế này của tập thể, cá nhân liên quan.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật Khiếu nại, Tố cáo hiện hành.
CH​ƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành các quy định của Quy chế này.
2. Báo Nghệ An, Đài PTTH, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý, giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT; Đồng thời đề xuất hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân không chấp hành hoặc để tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ các quy định trong quy chế để chỉ đạo các tập thể, cá nhân thuộc địa bàn quản lý thực hiện tốt việc khen thưởng, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.
5. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
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